




























TỒNG CÔNG TY c ơ  KHÍ GTVT SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN BÉN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

Địa chi: 720 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, P.Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. HCM

BÁO CÁO 
QUYẾT TOÁN D ự ÁN HOÀN THÀNH 

(GIAI ĐOẠN ĐÀU)

ĐÀU Tư, NÂNG CẮP BẾN XE AN SƯƠNG (GIAI ĐOẠN 1)
Đỉa điềm

Số 16, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

CHỦ ĐẰU Tư:

CÔNG TY CỒ PHẰN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN:

30.372.987.640 đ ồ n g
(Đã bao gồm thuế GTGT)

TP. Hồ Chi Minh, ngày) J thảng 6  năm 2022



TỔNG CÔNG TY c ơ  KHÍ GTVT SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
CÔNG TY CỒ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẲ1 SÀI GÒN

Địa chỉ: 720 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, P.Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. HCM

BÁO CÁO 
QUYÉT TOÁN D ự ÁN HOÀN THÀNH 
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ĐÀU Tư, NÂNG CẮP BẾN XE AN SƯƠNG (GIAI ĐOẠN 1)
Đỉa điềm
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CHỦ ĐẦU Tư:

CÔNG TY CỔ PHẰN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN:

30.372.987.640 đ ồ n g
(Đã bao gồm thuế GTGT)

TP. Hồ Chi Minh y n g à y ^  tháng k năm 2022



CÔNG TY CỎ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÉN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chỉ Minh, ngàỵỌẴ tháng d  năm 2022

BÁO CÁO
Tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án : Đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương (Giai đoạn 1)

-Tổng mức đầu tư được duyệt 37.011.891.559 đồng

-Tổng dự toán được duyệt 37.011.891.559 đồng

- Chủ đầu tư : Công ty cổ  phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn

I. Nguồn vốn đầu tir

Đơn vị tính: Đồng

SỐ
TT Nội dung

Tổng mức đầu tư 
của dự án được phê 

duyệt hoặc điều 
chỉnh lần cuốỉ

Vốn kế hoạch được 
giao Vốn đã gỉảỉ ngân

/ 1 2 3 4

Tổng cộng 37.011.891.559 37.011.891.559 29.263.902.605
1 Vốn đầu tư công

1.1 Vốn ngân sách nhà nước

1.2
Vắn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, 
đom vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định 
pháp luật

2 Vốn khác (Vốn tự có và nguồn tăng vốn điều lệ) 37.011.891.559 37.011.891.559 29.263.902.605

II. Chi phí đầu tư :
Đơn vị tỉnh: Đồng

SỐ
TT Nộỉ dung chỉ phí

Tổng mức đầu tư 
cùa dự án được phê 

duyệt hoặc điều 
chỉnh lần cuối

Giá trị đề nghị 
quyết toán

Tăng, giảm so 
vói Tổng mức đầu tư của 

dự án được phê duyệt hoặc 
điều chỉnh ỉần cuối

/ 1 2 3 4=3-2

Tổng số: 37.011.891.559 30.372.987.640 (6.638.903.919)
1 Tổng dự toán gỉaỉ đoạn đầu 30.871.228.559 30372.987.640 (498.240.919)

1 Xây dựng và thiết bị 27.296.186.335 27.254.388.067 (41.798.268)

3 Quản iý dự án 688.000.000 683.621.818 (4.378.182)

4 Tư vấn 2.307.850.000 2.144.787.705 (163.062.295)

5 Chi phí khác 452.664.000 290.190.050 (162.473.950)

6 Dự phòng 126.528.224 - (126.528.224)

11 Tổng dự toán giai đoạn sau 6.140.663.000 - (6.140.663.000)



Đơn vị tỉnh: Đồng

STT Nhóm Giá trị tài sản (đồng)

/ 1 2

Tổng số 27.638.088.848

1 Tài sản dài hạn 27.638.088.848

2 Tài sản ngắn hạn

IV. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tin Không

1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không

V.Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1. Tình hình thực hiện dự án:
- Thuận lợi, khó khăn : Không

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được phê duyệt : Không

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, đấu thầu, : Không
vốn đầu tư, tổng mức đầu tư
+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, dự toán được phê duyệt : Có

+ Những thay đổi về các nội dung chi phí đã thực hiện : Có

+ Thay đồi khác : Không

2. Nhận xét, đánh giá thực hiện dự án:
- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý dự án theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, : Chấp hành

Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản vi phạm pháp luật khác
có liên quan đến thực hiện dự án

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư : Đạt

3. Kiến nghị để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án (nếu có)

Tư vấn QLDA 
Người lập Giám đốc P.KH-ĐT

Chủ đầu tư 
Ke toán trưởng

ỊPhqm %<u lĩỉm  76ỈỈU



CÔNG TY CỎ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG

SỐ TT Tên văn bản Số văn bản Thời gian 
ban hành Cơ quan ban hành Ghỉ chú

/ / 2 3 4 5

I CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
1 Nghị quyết đại hội cồ đông bất thường năm 2016 55/NQ-ĐHĐCĐ 29/12/2016 HĐQT Công ty CP Ben Bãi Vận tải Sài Gòn
2 Nghị quyết về việc phê duyệt dự án Đầu tư 36/NQ-HĐQT 30/6/2017 Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn
3 Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư 37/NQ-HĐQT 30/6/2017 Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn
4 Nghị quyết v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 38/QĐ-HĐQT 14/7/2017 Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn
5 Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 45/QĐ-HĐQT 19/10/2017 Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

6
Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 
gói thầu số 10 "Tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 9 và gói 
thầu số 11" theo Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 19/10/2017

03/QĐ-HĐQT 09/01/2018 Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

7 Quyết định về việc phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình 11/QĐ-HĐQT 30/01/2018 Hội đồng Quản trị - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn
8 Nghị quyết thống nhất phân kỳ dự án thành 02 giai đoạn đầu tư 16/NQ-HĐQT 15/3/2019 Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn
9 Quyết định v/v phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18/QĐ-HĐQT 28/3/2019 Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Ben bãi Vận tải Sài Gòn

10 Quyết định v/v phẽ duyệt dự toán điều chỉnh và kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu điều chỉnh theo phân kỳ đầu tư 34/QĐ-HĐQT 03/5/2019 Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

11 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Tư vấn lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi) 02/QĐ-STP 03/01/2017 Tổng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

12 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Tư vấn lập kế 
hoạch bảo vệ môi trường) 45/QĐ-STP 04/4/2017 Tồng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

13 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Tư vấn thiết kế, 
thầm duyệt hệ thống PCCC, chống sét) 49/QĐ-STP 05/4/2017 Tồng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

14 Quyết định vể việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Tư vấn lập HSMT, 
đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn QLDA) 70/QĐ-STP 25/5/2017 Tổng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

15 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Tư vấn thẩm tra 
báo cáo nghiên cứu khả thi (Trừ nội dung thẩm tra thiết kế cơ sở) 72/QĐ-STP 31/5/2017 Tồng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

16 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Gói số 5: Tư vấn 
lập HSMT, đánh giá HSDT thiết kế bản vẽ thi công) 187/QĐ-STP 17/7/2017 Tổng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

T



SỐ TT Tên văn bản Số văn bản Thòi gian 
ban hành Cơ quan ban hành Ghi chú

17 Quyết định về việc phê duyệt kểt quả chỉ định thầu (Gói số 2A: Tư vấn 
lạp HSMT, đánh giá HSDT gói số 2) 206A/QĐ-STP 31/7/2017 Tổng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

18 Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (Gói số 1: Tư vấn quản lý dự án) 228/QĐ-STP 21/9/2017 Tổng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

19 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Gói số 4: Tư vấn thiết 
kế bản vẽ thi công và dự toán) 234/QĐ-STP 26/9/2017 Tổng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

20 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Gói số 2: Tư vấn 
khảo sát địa chất bước thiết kế BVTC) 240/QĐ-STP 20/10/2017 Tồng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

21 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Gói số 3: Tư vấn 
giám sát khảo sát địa chất bước thiết kế BVTC) 239/QĐ-STP 20/10/2017 Tồng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

22 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Gói số 6: Tư vấn 
thẳm tra thiết kế BVTC và dự toán) 242/QĐ-STP 20/10/2017 Tổng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

23 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Gói số 10: Tư vấn 
lạp HSMT & đánh giá HSDT gói số 11) 123/QĐ-STP 26/01/2018 Tổng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

24 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Gói số 10A: Tư 
vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói số 9) 122/QĐ-STP 26/01/2018 Tồng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

25 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Gói số 13: Tư vấn 
lập dự toán điều chỉnh theo phân kỳ đầu tư) 185/QĐ-STP 22/4/2019 Tồng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

26 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Gói số 14: Tư vấn 
thẩm tra dự toán điều chỉnh theo phân kỳ đầu tư) 186/QĐ-STP 22/4/2019 Tổng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

27 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Gói số 15: Tư vấn 
lựa chọn nhà thầu thực hiện gói số 9 và gói số 11 (lần 2) 199/QĐ-STP 06/5/2019 Tổng Giám đốc - Công ty CP Ben bãi Vận tải Sài Gòn

28 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Gói số 11: Thi công 
xây dựng và lắp đặt thiết bị) 246/QĐ-STP 08/7/2019 Tồng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

29 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Gói số 9: Tư vấn giám 
sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị) 252/QĐ-STP 10/7/2019 Tổng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

30 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Gói số 7: Chi phí 
bảo hiểm công trình) 255/QĐ-STP 23/7/2019 Tổng Giám đốc - Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

II HỢP ĐÒNG
II.1 Gói số 11: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

1 Hợp đồng thi công 07/2019/HĐXD-LG 10/7/2019 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Xây 
dựng TM Lục Giác

2 Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến hết 
ngày 15/12/2019

07-
01/2019/PLHĐ/HĐXD 

-LG
15/11/2019 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Xây 

dựng TM Lục Giác

3 Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian thực hiện họp đồng đến hết 
ngày 15/01/2020

07-
02/2019/PLHĐ/HĐXD 

-LG
12/12/2019 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Xây 

dựng TM Lục Giác



SỐTT Tên văn bản Số văn bản Thời gian 
ban hành Cơ quan ban hành Ghi chú

4 Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh giá hợp đồng và thời gian thực 
hiện công việc là 120 ngày kể từ ngày ký kết phụ lục hợp đồng

07-
01/2020/PLHĐ/HĐXD 

-LG
15/01/2020 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Cồng ty TNHH Xây 

dựng TM Lục Giác

5 Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến hết 
ngày 31/12/2020

07-
02/2020/PLHĐ/HĐXD

-LG
15/05/2020 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Xây 

dựng TM Lục Giác

6 Phụ lục hợp đồng
07-

03/2021/PLHĐ/HĐXD 
-LG

08/12/2021 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Xây 
dựng TM Lục Giác

7 Phụ lục hợp đồng về việc Giảm thuế GTGT theo nghị định sổ 
15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.

07-
01/2022/PLHĐ/HĐXD 

-LG
03/05/2022 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Xây 

dựng TM Lục Giác

II.2 Gói số 1: Tư vấn quản lý dự án

1 Hợp đồng tư vấn 32/HĐ-MCT 22/9/2017 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty CP TVXD và 
Giao thông Mê Kông

II.3 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

1 Hợp đồng tư vấn 09/2017/HĐTV 05/01/2017 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Chi nhánh Công ty 
TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải

II.4 Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường

1 Hợp đồng tư vấn 62/HĐ-17 05/4/2017 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Công 
nghệ Môi trường Nông Lâm

ĨĨ.5 Tư vấn thiết kế, thẳm duyệl hệ thống PCCC, chống sét

1 Hợp đồng tư vấn 06-04/HĐTK/PL/2017 10/4/2017 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Tư 
vấn Kỹ thuật và Xây dựng Phúc Long

II.6 Tư vấn thẳm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (Trừ nội dung thẳm 
tra thiết kế cơ sỏ)

1 Họp đồng tư vấn 03/2017/HĐTV 31/5/2017 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Phân viện Kiến trúc 
Miền Nam

II.7 Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn QLDA

1 Hợp đồng tư vấn 08/2017/HĐTV 14/7/2017 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty CP Hà 
Trường Khánh

II.8 Gói số 2A: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói số 2

1 Họp đồng tư vấn 14/2017/HĐTV 01/8/2017 Công ty CP Bên bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty CP Hà 
Trường Khánh

II.9 Gói số 2: Tư vấn khảo sál địa chất bước thiết kế BVTC

1 Hợp đồng tư vấn 69/HĐTV/2017 20/10/2017 Công ty CP Bên bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty CP Xây dựng 
TM và TK Phương Anh



SỐ TT Tên văn bản Số văn bản Thời gian 
ban hành Cơ quan ban hành Ghi chú

2
Phụ lục hợp đồng về việc bổ sung thêm khối lượng công việc: Khoan 
bổ sung hố khoan 02 thêm 21m (từ độ sâu 15m đến 36m) - Giá HĐ vẫn 
giữ nguyên

69-01/PLHĐ 27/10/2017 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty CP Xây dựng 
TM và TK Phương Anh

11.10 Gói số 3: Tư vấn giám sát khảo sát địa chất bước thiết kế BVTC

1 Hợp đồng tư vấn 25/HĐTV 20/10/2017 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng 146

11.11 Gói số 4: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

1 Hợp đồng tư vấn 193/HĐTV 02/10/2017 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty CP TVĐT 
Xây dựng Lập Việt

11.12 Gói số 5: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thiết kế bản vẽ thi 
công

1 Hợp đồng tư vấn 09/2017/HĐTV 17/7/2017 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty CP Hà 
Trường Khánh

11.13 Gói số 6: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dư toán

1 Họp đồng tư vấn 15/HĐTV 20/10/2017 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty CP TVĐT 
Xây dựng TST

11.14 Gói số 7: Chi phí bảo hiểm công trình

1 Hợp đồng bảo hiểm C009/BHKT/17/26/19 25/7/2019 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Tồng Công ty Bảo 
hiểm PVI - Công ty Bảo hiểm PVI Sài Gòn

11.15 Góỉ số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

1 Hợp đồng tư vấn 28/HĐTV-GIALONG 15/7/2019 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty CP Tư vấn 
TKvàXDGia Long

2 Phụ lục hợp đồng về việc bổ sung, hiệu chỉnh Khoản 9.4 thuộc Điều 9 
của hợp đồng số 28/HĐTV-GIALONG ngày 15/7/2019 28/02/2020 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty CP Tư vấn 

TK và XD Gia Long
11.16 Gói số 10: Tư vấn lâp HSMT & đánh giá HSDT gói số 11

1 Hợp đồng tư vấn 10/HĐTV-CNM 29/01/2018 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH 
TMDV Xây dựng Công Nghệ Mới

11.17 Gói số 10A: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói số 9

1 Hợp đồng tư vấn 05/2018/HĐTV 29/01/2018 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Tư 
vấn ĐTXD Tháp Việt

11.18 Gói số 13: Tư vấn lập dự toán điều chỉnh theo phân kỳ đầu tư

1 Hợp đồng tư vấn 22042019/HĐTV 22/4/2019 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty CP Tư vấn 
Xây dựng Lâm Nguyên

11.19 Gói số 14: Tư vấn thẩm tra dự toán điều chỉnh theo phân kỳ đầu tư

1 Hợp đồng tư vấn 22-4/HĐTV 22/4/2019 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Tư 
vấn Thiết kế và ĐTXD Phú Thành

11.20 Gói số 15: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện gói số 9 và gói số 11 
(lần 2)



Số TT Tên văn bản Số văn bản Thời gian 
ban hành Cơ quan ban hành Ghỉ chú

1 Hợp đồng tư vấn 28/HĐTV-TMAX 06/5/2019 Công ty CP Bên bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Xây 
dựng TM TMAX

11.21 Chi phí kiểm toán

1 Hợp đồng kiểm toán 339/2020/HDKT-DFK 15/10/2020 Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn và Công ty TNHH Kiểm 
toán DFK Việt Nam

III Kết luận của các CO’ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, kiểm 
tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp ỉuật Không có

TP. Hồ Chí Mình, ngày 2 $  thảng ế năm 2022 

Tư vấn QLDA Chủ Đầu tư



CÔNG TY CỔ PHÀN 
BÉN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN

BẢNG ĐỐI CHIÉƯ SỐ LIỆU

CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phức

■ Tên dự án:
■ Chủ đầu tư:

I. Tình hình giáí ngân:

Đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương (Giai đoạn 1) 
Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn

Đơn vị tính: Đồng

Số
TT Nội dung

Sổ liệu của Chủ đầu tư Số liệu của Cơ quan kiểm soát, thanh toán

Chênh lệch Ghi chúVốn kế hoạch
Số von đã giải ngân

Vốn kế hoạch
sể von đã giải ngân

Tổng số Thanh toán KLHT Tạm ứng Tổng số Thanh toán KLHT Tạm ứng

/ 2 3 4=5+6 5 6 7 8=9+10 9 10 11=8-4 12
1 Lũy kê từ khởi công 29.263.902.605 29.263.902.605 _ 29.263.902.605 29.263.902.605 _ _
2 Chi tiết theo năm 29.263.902.605 29.263.902.605 , 29.263.902.605 29.263.902.605 „ _

2.1 Năm 2017-2022 29.263.902.605 29.263.902.605 29.263.902.605 29.263.902.605 .

II. Nhận xét, gỉảỉ thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kỉểm soát, thanh toán:
1. Nhận xét về việc chấp hành các quy định nhà nước liên quan đến giải ngân, quyết toán:
- Chấp hàn các quy định nhà nước liên quan đến giải ngân, quyết toán: Chấp hành

2. Giải thích nguyên nhãn chênh lệch (nếu có):
3. Kiến nghị: Không

TP. Hồ Chí Minh, ngày

p. KH-ĐT

TP. Hồ Chỉ Minh, ngày2% thảng 6  năm 2022 
Chủ đầu tư 

Kế toán trưởng

7rầfi 7fmi



CÔNG TY CỔ PHẰN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÉN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU Tư ĐÈ NGHỊ QUYÉT TOÁN
__________________________________________________________________________________________________________ Đơn vị tính: Đồng

SỐ
TT Nội dung chỉ phí

Tồng mức đầu tư 
của dự án được phê 

duyệt hoặc 
đỉều chỉnh lần cuối

Dự toán (TDT) 
được duyệt hoặc 

điều chỉnh ỉần cuối)

Giá trị đề nghị 
quyết toán Nguyên nhân tăng, giảm

Trước thuế Thuế GTGT Sau thuế
1 2 3 4 5 6 7=5+6 8

Tổng số 37.011.891.559 37.011.891.559 27.638.088.848 2.734.898.792 30.372.987.640
A Tổng dự toán giai đoạn đầu 30.871.228.559 27.638.088.848 2.734.898.792 30.372.987.640

I Xây dụng (bao gồm chi phí hạng mục chung, chi phí 
thử tải cọc) và Thiết bị 33.133.247.070 27.296.186.335 24.792.054.607 2.462.333.460 27.254.388.067

Chi phí xây dựng và thiết bị 
giảm do thực tế thực hiện giảm 

so vói giá trị dự toán được 
duyệt

1 Giá trị quyết toán hợp đồng theo bảng quyết toán (Đã bao 
gồm thuế GTGT 10%) 23.948.454.545 2.394.845.455 26.343.300.000

2

Giá trị đợt quyết toán của hợp đồng 07/2019/HĐXD-LG 
kỷ ngày 10/07/2019 điều chỉnh thuế 10% về 8% theo 
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính 
phủ

843.600.062 67.488.005 911.088.067

II Quản lý dự án 688.000.000 688.000.000 625.454.545 58.167.273 683.621.818
Chi phí quản lý dự án giảm do 
thực tế thực hiện giảm so vói 

giá trị dự toán được duyệt
1 Gói sô 1: Tư vân quản lý dự án 625.454.545 58.167.273 683.621.818

u Giả trị quyết toán hợp đồng (Thuế VAT10%) 406.545.454 40.654.546 447.200.000

1.2 Giá trị đợí 4 và đợt 5 quyết toán hợp đồng điều chỉnh 
thuế 10% về 8% 218.909.091 17.512.727 236.421.818

III Tư vấn 2.302.142.048 2.307.850.000 1.952.452.196 192.335.509 2.144.787.705
Chi phí tư vấn giảm do thực tế 

thực hiện gỉảm so vổi giá trị dự 
toán được duyệt

1 Tư vân lập báo cáo nghiên cứu khả thi 143.000.000 143.000.000 130.000.000 13.000.000 143.000.000
2 Tư vân lập kê hoạch bảo vệ môi trường 22.000.000 22.000.000 20.000.000 2.000.000 22.000.000
3 Tư vấn thiết kế, thẩm duyệt hệ thống PCCC, chống sét 75.900.000 75.900.000 69.000.000 6.900.000 75.900.000



Số
TT Nội dung chi phí

Tổng mức đầu tư 
của dự án được phê 

duyệt hoặc 
điều chỉnh lần cuối

Dự toán (TDT) 
được duyệt hoặc 

đỉều chỉnh ỉần cuối)

Giá trị đề nghị 
quyết toán Nguyên nhân tăng, giảm

Trước thuế Thuế GTGT Sau thuế
1 2 3 4 5 6 7=5+6 8

4 Tư vân thâm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (Trừ nội dung 
thẳm tra thiết kế cơ sở) 27.000.000 27.000.000 24.545.455 2.454.545 27.000.000

5 Tư vấn iạp HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn 
QLDA 6.000.000 6.000.000 5.454.545 545.455 6.000.000

6 Gói số 2A: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói số 2 2.448.000 2.448.000 2.225.455 222.545 2.448.000
7 Gói số 2: Tư vấn khảo sát địa chất bước thiết kế BVTC 115.665.000 115.665.000 105.150.000 10.515.000 115.665.000

8 Gói sô 3: Tư ván giám sát khảo sát địa chất bước thiết kế 
BVTC 6.600.000 6.600.000 6.000.000 600.000 6.600.000

9 Gói số 4: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 700.000.000 700.000.000 636.363.637 62.363.636 698.727.273
9.1 Giả trị quyết toán hợp đồng (Thuế VAT10%) 572.727.273 57.272.727 630.000.000

9.2 Giá trị đợt 4 quyêt tocin hợp đông điêu chỉnh thuê 10% vê 
8% 63.636.364 5.090.909 68.727.273

10 Gói số 5: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thiết kế bản 
vẽ thi công 5.000.000 5.000.000 4.545.455 454.545 5.000.000

11 Gói số 6: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán 93.115.000 93.115.000 84.650.000 8.465.000 93.115.000

12 Gói số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị 847.790.140 710.860.000 634.489.468 61.811.964 696.301.432

12.1 Giá trị quyết toán hợp đồng (Thuế VAT10%) 552.640.326 55.264.033 607.904.359

12.2 Giá trị đợt cuối quvết toán hợp đồng điều chỉnh thuế 10% 
về 8% 81.849.142 6.547.931 88.397.073

13 Gói số 10: Tư vấn lập HSMT & đánh giá HSDT gói số 11 99.459.196 95.000.000 86.363.636 8.636.364 95.000.000

14 Gói sỗ 1 OA: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói số 9 6.804.712 5.000.000 1.500.000 150.000 1.650.000

15 Goi sô 13: Tư vấn lập dự toán điều chỉnh theo phân kỳ 
đầu tư - 42.881.000 38.982.727 3.898.273 42.881.000

16 Gói số 14: Tư vấn tham tra dự toán điều chỉnh theo phân 
kỳ đầu tư - 25.500.000 23.181.818 2.318.182 25.500.000

17 Gói sô 15: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện gói số 9 và 
gói số 11 (lần 2) - 94.281.000 80.000.000 8.000.000 88.000.000

18 Chi phí giám sát đánh giá đầu tư 151.360.000 137.600.000 - - -

IV Chi phí khác 567.970.219 452.664.000 268.127.500 22.062.550 290.190.050
Chỉ phí khác gỉảm do thực tế 

thực hiện giảm so với giá trị dự 
toán được duyệt

1 Gói sổ 7: Chi phí bảo hiểm công trình 76.799.485 63.264.000 51.594.500 5.159.450 56.753.950
2 Chi phí kiểm toán 348.311.961 291.213.000 158.000.000 12.640.000 170.640.000
3 Phí thầm định thiểt kể cơ sở 2.948.000 2.948.000 2.948.000 _ 2.948.000
4 Phí thẩm định thiết kế BVTC 12.666.443 12.954.000 12.954.000 - 12.954.000



Số
TT Nội dung chỉ phí

Tổng mức đầu tư 
của dự án được phê 

duyệt hoặc 
đỉều chỉnh ỉần cuối

Dự toán (TDT) 
được duyệt hoặc 

điều chỉnh ỉần cuối)

Giá trị đề nghị 
quyết toán Nguyên nhân tăng, giảm

Trưởc thuế Thuế GTGT Sau thuế
Ị 2 3 4 5 6 7=5+6 8
5 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết tóán 98.418.871 82.285.000 .

6 Phí thẩm định dự toán 12.280.102 - -

7 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 16.545.357 - _

8 Chi phí Đăng báo đẩu thầu, photo, scan hồ sơ 42.631.000 4.263.100 46.894.100
5.7 Chi phí đăng bảo đấu thầu 2.100.000 210.000 2.310.000
5.2 Chi phỉ photo, scan hồ sơ 40.531.000 4.053.100 44.584.100

V Dự phòng 320.532.222 126.528.224 - - - Chi phí dự phòng giảm do 
không thực hiện

B Tổng dự toán giai đoạn sau 6.140.663.000



CÔNG TY CỎ PHẰN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÉN BẢI VẶN TẢI SẢĨ GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI TIẾT TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG
_________ ______________________________________________________________ _________ _____________________________Đơn vị tỉnh: Đồng

SỐ
TT Tên và kỷ hiệu tài sản Đơn vị 

tính
Số

lưọng Giá đơn vị Tổng nguyên giá Ngày đưa 
TSDH vào sử dụng

Loạỉ vốn đầu tư hình 
thành tàỉ sản

Đơn vị 
tiếp nhận 
sử dụng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tổng so*:

1 Đầu tư, nâng cấp bển xe An Sương 
(Giai đoạn 1) Công trình 01 27.638.088.848 27.638.088.848 16/3/2022 Vốn tự có và nguồn tăng 

vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Bến bãi 

Vận tải Sài Gòn

TP. Hồ Chí Minh, ngày*2$ tháng 6 năm 2022



CÔNG TY CỎ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÉN BẴI VẶN TẢI SẢI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI TIẾT TÀI SẢN NGẮN HẠN



CÔNG TY CỎ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÉN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI TIÉT VẬT Tư, THIÉT BỊ TỒN ĐỌNG• 7 » I

SỐ
TT Danh mục Đơn vị tính Số lượng Giá đơn vị Giá trị còn lại Đơn vị tiếp nhận hoặc xử lý 

theo quy định
1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7

Tổng số
I Vật tư, thiết bị tồn đọng giao cho đơn vị tiếp nhận
1
2 Không có

II Vật tư, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định
1
2 Không có

TP. Hồ Chí Minh, ngày2 í  thảng í  năm 2022



CÔNG TY CỔ PHÀN CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÉN BẢI VÃN TẢI SẢĨ GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA Dự ÁN
____________________________________________________________________________________________ Đơn vị tỉnh: Đồng

SỐ
TT

Tẽn cá nhân, 
đơn vị thực hỉện

Nội dung công việc, 
họp đồng thực hiện

Gỉá trị đề nghị 
quyết toán Vốn đã giải ngân

Công nợ đên ngày khoá so 
lập báo cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phảỉ thu
ì 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4 8

Tong sỗ 30.372.987.640 29.263.902.605 1.109.085.035 -
I Xây dựng
1 Công ty TNHH Xây dựng TM Lục Giác Gói sô 11: Thi công xây dựng và lăp đặt thiêt 

bị
27.254.388.067 26.453.122.266 801.265.801 -

II Quản lý dự án
2 Công ty CP TVXD và Giao thông Mê Kông Gói số 1: Tư vấn quản lý dự án 683.621.818 616.072.727 67.549.091 •

III Tư vấn
3 Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và Xây 

dựng Đại học Giao thông Vận tải
Tư vân lập báo cáo nghiên cứu khả thi 143.000.000 143.000.000 - -

4 Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nông 
Lâm

Tư vân lập kê hoạch bảo vệ môi trường 22.000.000 22.000.000 - -

5 Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật và Xây dựng 
Phúc Long

Tư vân thiêt kê, thâm duyệt hệ thông PCCC, 
chống sét

75.900.000 75.900.000 - -

6 Phân viện Kiến trúc Miền Nam Tư vân thâm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 
(Trừ nội dung thẩm tra thiết kế cơ sở)

27.000.000 27.000.000 - -

7 Công ty CP Hà Trường Khánh Tư vân lập HSMT, đánh giá HSDT gói thâu 
Tư vấn ỌLDA

6.000.000 6.000.000 - -

8 Công ty CP Hà Trường Khánh Gói sô 2A: Tư vân lập HSMT, đánh giá HSDT 
gói số 2

2.448.000 2.448.000 - -

9 Công ty CP Xây dựng TM và TK Phương Anh Gói sô 2: Tư vân khảo sát địa chât bước thiêt 
kế BVTC

115.665.000 115.665.000 - -

10 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 146 Gói số 3: Tư vấn giám sát khảo sát địa chất 
bước thiết kế BVTC

6.600.000 6.600.000 - -

11 Công ty CP TVĐT Xây dựng Lập Việt Gói sô 4: Tư vân thiêt kê bản vẽ thi công và 
dự toán

698.727.273 698.727.273 - -

12 Công ty CP Hà Trường Khánh Gói sô 5: Tư vân lập HSMT, đánh giá HSDT 
thiết kế bản vẽ thi công

5.000.000 5.000.000 - -

13 Công ty CP TVĐT Xây dựng TST Gói sô 6: Tư vân thâm tra thiêt kê BVTC và 
dự toán

93.115.000 93.115.000 - -

14 Công ty CP Tư vấn TK và XD Gia Long Gói sô 9: Tư vân giám sát thi công xây dựng 
và lắp đặt thiết bị

696.301.432
1 _ .

626.671.289 69.630.143 -



SỐ
TT

Tên cá nhân, 
đon vị thực hiện

Nội dung công việc, 
họp đồng thực hỉện

Gỉá trị đề nghị 
quyết toán Vốn đã gỉảỉ ngân

Công nợ đến ngày khoá sổ 
lập báo cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu
1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4 8
15 Công ty TNHH TMDV Xây dựng Công Nghệ 

Mới
Gói sô 10: Tư vân lập HSMT & đánh giá 
HSDT gói số 11

95.000.000 95.000.000 - -

16 Công ty TNHH Tư vân ĐTXD Tháp Việt Gói sô 10A: Tư vân lập HSMT, đánh giá 
HSDT gói số 9

1.650.000 1.650.000 - -

17 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lâm Nguyên Gói số 13: Tư vấn lập dự toán điều chỉnh theo 
phân kỳ đầu tư

42.881.000 42.881.000 - -

18 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kể và ĐTXD Phú 
Thành

Gói số 14: Tư vấn thẩm tra dự toán điều chỉnh 
theo phân kỳ đầu tư

25.500.000 25.500.000 - -

19 Công ty TNHH Xây dựng TM TMAX Gói số 15: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện 
gói số 9 và gói số 11 (lần 2)

88.000.000 88.000.000 - -

IV Chi phí khác
20 Tông Công ty Bảo hiêm PVI - Công ty Bảo 

hiểm PVI Sài Gòn
Gói sô 7: Chi phí bảo hiêm công trình 56.753.950 56.753.950 - -

21 Công ty TNHH Kiêm toán DFK Việt Nam Chi phí kiêm toán 170.640.000 - 170.640.000 _

22 Sở Xây dựng - TP. Hồ Chí Minh Phí thẩm định thiết kế cơ sở 2.948.000 2.948.000 - _

23 Sở Xây dựng - TP. Hô Chí Minh Phí thâm định thiết kê BVTC 12.954.000 12.954.000 - -

24 Công ty CP Bên bãi Vận tải Sài Gòn Chi phí Đăng báo đấu thầu, photo, scan hồ sơ 46.894.100 46.894.100 - .

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng é  năm 2022
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